
 Năm 2026  Năm 2027  Năm 2028  Năm 2029  Năm 2030

1 Mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động PCCCR   100,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  B01

2
Chi cho người tham gia chữa cháy rừng, tiền ăn thêm, bồi dưỡng cho
các lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo lệnh huy động của người
có thẩm quyền cấp xã huy động

  100,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000

3 Hợp đồng lao động PCCCR   199,200 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84  B02

4  Chi hoạt động Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã   150,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000  B03

Tổng cộng   549,200   109,840   109,840   109,840   109,840   109,840

TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DƯƠNG HƯU GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /03/2026 của UBND xã Dương Hưu)

TT  Hạng mục  Tổng cộng
 Phân kỳ đầu tư

Ghi chú

Đơn vị: Triệu đồng
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STT Tên dụng cụ ĐVT
Số

 lượng
Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1

Dao phát: Lưỡi dao làm bằng thép dài 34 cm, bản rộng 4 cm; đầu dao quặp để kéo

thực bì, có chuôi, chặt thử vào gỗ nhóm 2 không bị mẻ. Cán bằng gỗ dài 0,2-0,3m

liên kết bằng đinh sắt tán hai đầu. Sản xuất tại Việt Nam
Con   53   150.000   7.950.000

2 Đèn pin siêu sáng chiếc   10   450.000   4.500.000

3 Đèn pin đeo đầu, có dây quanh đầu co dãn và có khóa điều chỉnh kích cỡ Chiếc   10   165.000   1.650.000

4
Quần áo bảo hộ: vải Kaki, mầu xanh sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn quân

nhu.
Bộ   10   250.000   2.500.000

5
Giầy đi rừng: Giầy vải bạt cao cổ sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quân

nhu.
Đôi   10   250.000   2.500.000

6 Mũ nhựa bảo hộ: Có núm vặn điều chỉnh, mầu vàng chanh, sản xuất tại Việt Nam Chiếc   10   90.000   900.000

TỔNG   20.000.000

BIỂU 01: KHÁI TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM DỤNG CỤ, BẢO HỘ LAO ĐỘNG PCCCR (hàng năm)
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /03/2026 của UBND xã Dương Hưu)

 Quyết định số 378/QĐ
-UBND ngày 31/8/2022

 của UBND tỉnh Bắc Ninh



Vùng II Vùng III Vùng IV (người/ngày) (người/tháng) (người/năm)

1 2 3 4 5 6 7
8=4*5 hoặc 4*6

hoặc 4*7
9=8*20 ngày 10=9*12 tháng  11=3*10 12

1

Chi Hợp đồng lao động
PCCCR tại các xã trọng

điểm cháy rừng
1 10 16.600 166.000 3.320.000 39.840.000 39.840.000

Tổng tiền 1 39.840.000

-
-
-

Ghi chú: Vào thời gian cao điểm dể xảy ra cháy rừng việc duy trì cán bộ hợp đồng phục vụ cho công tác PCCCR tại các xã, phường trọng điểm cháy là thật sự cần thiết

Tổng cộng
(đồng)

Hạng mục đầu tư

Giờ lương tối thiểu vùng

BIỂU 02: KHÁI TOÁN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PCCCR TẠI CÁC XÃ TRỌNG ĐIỂM CHÁY RỪNG

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /03/2026 của UBND xã Dương Hưu)

TT

Thành tiền (đồng)
Số người

trực

Số giờ trực
(ngày/người/

tháng)
Căn cứ thực hiện

 Tạm tính: 01 người trực x 10 giờ trực/ngày x 01 giờ lương tối thiểu vùng x 20 ngày/tháng x 12 tháng

Thanh toán thực tế: Từng tháng sẽ thanh toán theo số giờ trực và ngày trực thực tế
Tiền công có thể thay đổi khi có quy định mới về mức lương tối thiểu vùng



STT Hạng mục ĐVT
Khối
lượng

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Ghi chú

1
Chi  xăng, dầu cho hoạt động, chỉ đạo, kiểm tra của
BCH PCCCR cấp xã

lít 10.000.000

2 Văn phòng phẩm: 5.790.000

 - Giấy A3 gam 1 140.000 140.000

 - Giấy A4 gam 10 70.000 700.000

 - Mực máy in hộp 5 100.000 500.000

 - Mực máy photocopy Kg 1 500.000 500.000

 - Cartridge máy in hộp 2 1.500.000 3.000.000

- Bút bi nước cái 10 40.000 400.000

- Ruột bút bi nước cái 20 10.000 200.000

- Bút bi Thiên Long cái 50 5.000 250.000

- Phong bì cứng cái 50 2.000 100.000

3 Phần mềm diệt virut cho máy tính chiếc 5   299.000 1.495.000
 Thanh toán

theo hóa đơn thực
tế

4
Chi hội nghị tổng kết công tác PCCCR hàng năm;
triển khai, nhiệm vụ năm sau

10.500.000

- Chi in, phô tô tài liệu và công đóng quyển bộ 50   25.000 1.250.000

- Bút, túi đựng tài liệu bộ 50   25.000 1.250.000

- Trang trí hội nghị: khánh tiết, hoa tươi để bục,
bàn đại biểu …

hội nghị 1   1.000.000 1.000.000

- Giải khát giữa giờ (01 buổi) người 50   50.000 2.500.000

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời
không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

người 30   150.000 4.500.000

BIỂU 03: KHÁI TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ HUY PCCCR CẤP XÃ

 Khoản 7, điều 1,
TT 12/2025/TT -

BTC  sửa đổi TT số
40/2017/TT-BTC
ngày 19/3/2025

Thanh toán
theo hóa đơn thực

tế

 Thanh toán
theo hóa đơn thực

tế
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5 Chi khác 2.215.000

Tổng cộng 30.000.000
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